
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8, ngách 127, Ngõ 68, Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/02/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART

0109533165

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
(Điều 25, 26 Nghị định 109/2016/NĐ-CP) (Chỉ hoạt động khi 
có đủ điều kiện pháp luật quy định) 

8620(Chính)

2. Cổng thông tin
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

6312

3. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

4. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

6. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

7. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

10. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của các phóng viên ảnh độc lập)

7420

11. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMART DENTAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SMART DENTAL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906294239
Email:

Fax:
Website:
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9.600.000.000 VNĐ

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

16. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà Nước cấm)

4690

17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

18. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

19. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động của các nhân viên trợ giúp nha khoa như 
các nhà trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ 
sinh viên răng miệng, người có thể làm việc xa, nhưng vẫn 
dưới sự kiểm soát định kỳ của nha sỹ;

8699

20. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

21. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

24. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

25. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

26. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

27. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM VIẾT 
KHIÊN

Xóm Hồng Tiến, Xã 
Nam Hồng, Huyện 
Nam Trực, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

2.400.000.000 25,000 162787388

2 ĐẶNG TIẾN 
ĐẠT

Xóm Hồng Nam, Xã 
Nam Hồng, Huyện 
Nam Trực, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

7.200.000.000 75,000 163109634

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       162787388
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Hồng Tiến, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Hồng Tiến, Xã Nam Hồng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM VIẾT KHIÊN Nam

04/07/1986 Kinh Việt Nam

20/05/2014 Công an tỉnh Nam Định 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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